Hướng dẫn sử dụng bộ trả lời trắc nghiệm ENJOY 
Phần 1 . Tổng quan ENJOY ARS
ENJOY Audience Response System (ENJOY ARS) là một hệ thống rất dễ sử dụng , hệ thống trắc nghiệm có thông tin phản hồi ngay lập tức từ tất cả một cách đồng bộ trong lớp học hay trong hội nghị.
Một hệ thống bao gôm phần cứng (điều khiển từ xa giáo viên, điều khiển từ xa sinh viên , thiết bị nhận tín hiệu, và cáp kết nối …) và phần mềm 
Hệ thống ENJOY ARS thường được sử dụng để tiến hành các hoạt động sau: Thi trắc nghiệm bình thường , Đố vui nhanh,xóa bỏ ,bầu ,khảo sát ,sếp hạng,đố hình,trả lời miệng,điểm danh,chế độ phân nhóm và nhiều chế độ. Hầu như đồng thời ENJOY ARS có thể hiển thị biểu đồ kết quả và bảng điểm. Nó sẽ sản xuất 11 số liệu thống kê báo cáo về các hoạt động .  
Phần mềm ENJOY gồm 3 chế độ tương tác : “Quiz Master ” sử dụng một PowerPoint plug-in để làm phong phú thêm các bài thuyết trình, và điều này làm cho nó rất dễ dàng để tìm hiểu và sử dụng;” Bài thi tiêu chuẩn” được sử dụng để tự làm bài trên giấy dựa trên bài kiểm tra .”Quiz freedom ” có thể sử dụng có thể được sử dụng trong một số giao diện phần mềm khác (như IWB, Internet trực tuyến kỳ thi phần mềm, FLASH, WORD) , không cần chuẩn bị cho các câu hỏi, và dễ dàng để nắm bắt các biểu đồ kết quả trả lời và lưu chúng trong tài liệu của người sử dụng! 
Phần 2. Phần cứng 
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1. Điều khiển từ xa của sinh viên 
1.1. Đặc điểm kỹ thuật 
Kích thước (D x R x C)  : 104mm x 49mm x15 mm

Nút bấm :     7 – cho IR117 & RF217
16 nút cho RF218, RF 238
Nguồn điện sử dụng    : 02 pin 1.5V 
Khoảng cách truyền dẫn : F218 & RF217, RF238 >100 m
Góc truyền dẫn        : RF218 & RF217, RF238 : 360 độ
Tuổi thọ pin : >2 năm sử dụng thông thường 
Chức năng : truyền tín hiệu trả lời  

Mỗi điều khiển từ xa của sinh viên có một ID duy nhất  
Số ID có thể được thiết lập hoặc thiết lập lại bởi người quản lý. Tính năng này là rất quan trọng, nếu một bàn phím sinh viên bị mất hoặc bị hư hỏng và tiếc là nó là cầnsử dụng, đừng lo lắng, bạn có thể thay thế một điều khiển từ xa phụ tùng chỉ cần cài đặt hoặc cài đặt lại số ID.

1.2. Hình minh họa -IR117 & RF217

1- Cửa sổ truyền tải (IR117): nó được sử dụng để truyền tải tín hiệu IR. 

2- Đèn báo hiệu (RF217): Đèn sẽ sáng khi tín hiệu của điều khiển được nhận bởi thiết bị thu sóng. 

3-Đèn báo hiệu :Nó sẽ sáng khi bất kỳ một phím nào được bấm.

4- Vị trí nhãn mác : được sử dụng để dán nhãn ID của các điều khiển . 

5- “Rush Quiz”, Nó thường được sử dụng trong “Rush Quiz” and “Hand-raise” nâng cao chế độ hoạt động .  

6- Nút lựa chọn từ A tới F
2. Điều khiển từ xa giáo viên  

2.1. Đặc điểm kỹ thuật
Kích thước (D x R x C)  : 104mm x 49mm x15 mm

Nút bấm : 13
Nguồn điện sử dụng: 02 pin 1.5V
Khoảng cách truyền dẫn: RF217>100 m
Góc truyền dẫn: 360 độ
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Tuổi thọ pin: >1 năm sử dụng thường 
   Chức năng: nó được sử dụng bởi người hướng dẫn(giáo viên) để kiểm soát quá trình hoạt động, trình bày các tập tin PPT, hiển thị kết quả và báo cáo.
2.2. Hình minh họa
1&4: Con trỏ Laser 
2 – Cửa sổ truyền dẫn , nó được sử dụng để truyền tín hiệu 

3 – Đèn báo hiệu, nó sẽ sáng khi bất kỳ một phím nào được bấm.

5-“Power”, nó được sử dụng để bắt đầu / dừng các bài trình bày của các tập tin PPT và bắt đầu / dừng một hoạt động.
6 – “Report”, nó được dùng để hiển thị Bảng điểm 
7-“Result”, nó được sử dụng để hiển thị các kết quả.

8-“Mode Switch”, nó được sử dụng để chọn chế độ hoạt động trong nhiều chế độ
9-“?”, nó được sử dụng để đi đến chế độ Phản hồi trong nhiều chế độ .
10-“Up” and 15-“Down”, chúng được sử dụng kiểm soát hiện tại của các tập tin PPT: page-up và trang xuống, chuyển tiếp và đảo ngược.

11-“OK”, nó được sử dụng để xác nhận một cái gì đó.
12- “stop”, nó được sử dụng để thu thập thông tin trả lời tương ứng của điều khiển từ xa sinh viên 
13-“Start” and “pause”, nó được sử dụng để bắt đầu thu thập các thông tin phản ứng của điều khiển sinh viên ; khi bấm một lần nữa, nó sẽ được sử dụng để tạm dừng các bộ đếm thời gian trong khi nhận tiếp tục thu thập thông tin.

14-“F2” and 16-“F1”, Nút chức năng phụ trợ 
3.Thiết bị thu  (RF217, 218, 238)

Thiết bị thu bao gồm main và thiết bị mở rộng . Mỗi bộ của ARS hệ thống bao gồm một máy thu chính duy nhất, nếu hơn 400 người tham gia, thiết bị mở rộng có thể được thêm vào hệ thống

Mỗi thiết bị thu  (bao gồm thu chính và mở rộng) hỗ trợ 400 thiết bị cầm tay khán giả.

Thiết bị nhận là như nhau , nhưng chúng có thể được tách ra một cách dễ dàng bằng cách đánh dấu trên cạnh của nó.

3.1 Thiết bị thu  –RF217, 218, 238
Chúng được sử dụng để nhận tín hiệu từ điều khiển từ xa, và gửi thông tin. Thiết bị thu được kết nối với cổng USB của máy tính

Ⅱ.Hình minh họa 
1- Đèn vàng, cho thấy trạng thái làm việc.
2- Đèn xanh, cho thấy tín hiệu PC.
3-Đèn đỏ, cho thấy có điện 
4-Vít , nó được sử dụng để cố định thiết bị thu 
5- Cổng RG45: chúng ta có thể sử dụng cổng RG45 để kết nối máy thu vào cổng USB của máy tính.
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3.2 Thiết bị thu và cáp kết nối 
Kết nối kiểu A: Cổng thiết bị thu ->cáp-> Chuyển đổi -> Cổng USB của máy tính 
Phần 3. Phần Mềm 
Tổng quan phần mềm 
Phần mềm ENJOY ARS là dựa trên phần mềm của MS PowerPoint. Nó rất dễ dàng để tìm hiểu và dễ sử dụng.

Phần mềm ENJOY ARS  có 5 chương trình: ENJOY Quiz Master, ENJOY Setting and Query, ENJOY Exam Paper Editor, ENJOY Standard Examvà  ENJOY Quiz Freedom 

ENJOY Quiz Master được sử dụng để chỉnh sửa các câu hỏi và tiến hành các bài kiểm tra hoặc trò chơi.

ENJOY Setting and Query được sử dụng để thử nghiệm các phần cứng, thiết lập / cài đặt lại số ID từ xa khán giả, quản lý thông tin của các đối tượng (class) và các hồ sơ hoạt động (báo cáo).

ENJOY Standard Exam & ENJOY Exam Editor được sử dụng cho nhiều lựa chọn tự tổ chức bài thi và chỉnh sửa

    Enjoy Quiz freedom có thể được sử dụng trong một số giao diện phần mềm (như IWB, Internet thử nghiệm phần mềm, FLASH, WORD, kỳ thi trực tuyến và vv), nhu cầu không chuẩn bị cho các câu hỏi, và dễ dàng để nắm bắt các biểu đồ kết quả trả lời và lưu chúng trong tài liệu của người sử dụng.

Yêu cầu hệ thống 
Một máy tính 

Intel Pentium II hoặc cao hơn 
Một cổng USB hoặc cổng COM 9 pin RS232 nếu cần thiết 

Một ram tối thiểu là 64MB 

Ít nhất 100 MB không gian ổ đĩa cứng cho phần mềm

Microsoft Windows Me/2000/xp/vista/Windows 7

Microsoft Office 2000 hoặc cao hơn (mức độ bảo mật của PowerPoint nên được thiết lập để "trung bình")

Độ phân giải màn hình 800x600 hoặc cao hơn
Cài đặt
Đầu tiên, đặt đĩa phần mềm trong ổ đĩa máy tính. Thứ hai, mở nó, nhấp đúp chuột vào "setup_Enjoy_All.exe" trong thư mục gốc. Thứ ba, cài đặt nó sau dấu nhắc hiển thị.

Nếu nó đã được cài đặt, chúng tôi đề nghị bạn dỡ bỏ cái cũ trước khi cài đặt mới.

Đường dẫn cài đặt mặc định là: C: \ Program Files \ ENJOY ARS All, và nó sẽ sản xuất hai biểu tượng phím tắt trên bàn desktop: ENJOY Quiz Master and ENJOY Setting and Query,  ENJOY  FREEDOM

Nếu người nhận là giao diện USB, khi bạn kết nối máy thu với máy tính lần đầu tiên, bạn nên cài đặt trình điều khiển USB. Sau khi cài đặt trình điều khiển USB một cách chính xác, bạn có thể tìm thấy sẽ có một cổng COM ảo mới trong quản lý phần cứng máy tính của bạn. Com Port number ảo nên được đặt thấp hơn 17.

Trước khi sử dụng phần mềm ENJOY ARS, bạn có thể cần chọn loại phần cứng sử dụng một chương trình cài đặt. Đường dẫn mặc định là Start -> All program -> Enjoy ARS -> Hardware type setting -> 88888888 (mật khẩu mặc định) -> chọn loại phần cứng.

Làm thế nào để sử dụng phần mềm 

(Tập tin trợ giúp trong mỗi chương trình sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết)
1. ENJOY Quiz Master 

Có hai định nghĩa quan trọng là chúng ta nên hiểu:

Một PPT file = một bài kiểm tra giấy

Một slide = một câu hỏi
Chạy ENJOY Quiz Master (double-click ENJOY quiz Master shortcut  trên desktop), PowerPoint sẽ bắt đầu tự động. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn tên lớp, tên giáo viên và tên đối tượng. Nếu thông tin đã không được thiết lập trước , hoặc chúng ta sử dụng là đầu tiên, chúng ta có thể chọn " Temporary Class ", " Temporary Teacher ", " Temporary Subject ", và nhập vào số lượng Class (không kết luận người hướng dẫn) Số ID và tên của khán giả sẽ là danh sách ở phía bên phải.

Chúng tôi cũng sẽ thấy rằng bốn thanh công cụ và một trong những hình thức hoạt động được thêm vào cửa sổ PPT. Các thanh công cụ là: Quiz Genius, Paper Editor, Model design, Setting and Query and ENJOY, Help . Các hình thức mặc định hoạt động Quiz Genius. Nó sẽ thay đổi giữa các thanh công cụ 4, trong khi nhấn.

1.1. Quiz Genius 

1.1.1. Quy trình từng bước sử dụng Quiz Genius như sau:
Khởi động ENJOY Quiz Master [image: image31.png]D box set
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 Cài đặt lớp [image: image2.png]


Tải giấy  [image: image3.png]


Chọn chế độ tham gia [image: image4.png]


 Chọn chế độ hoạt động[image: image5.png]


 Nhấn chạy 
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 nhấn start 
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 nhấn stop 
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 xem kết quả  [image: image12.png]


 Xem báo cáo [image: image13.png]


 nhấn exit 
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 Lưu hồ sơ
Nhưng không phải tất cả các bước là cần thiết trong một hoạt động. Hãy giới thiệu từng bước một.
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 (1). set class(Cài đặt lớp): 

Bạn có thể thiết lập lại các thông tin của lớp nút bấm "Class Set". (2). Load a paper(tải trang giấy ):

Tải một bài kiểm tra đã chuẩn bị . Ad-lib Quiz, Rollcall và Phân nhóm, nó không cần phải nạp giấy tờ.

 (3). Select Participate Mode(Chọn chế độ tham gia): (chế độ mặc định là individual) 

Chọn đối tượng tham gia hình thức, theo cá nhân hoặc theo nhóm. Nếu tính theo nhóm, các phản ứng của bất kỳ thành viên nào trong một nhóm sẽ là đại diện cả nhóm.

 (4). Select Activity Modes(chọn chế độ hoạt động): 
(chế độ mặc định có thể được cài sẵn trong khi chỉnh sửa giấy)

Chọn một chế độ tiến hành hoạt động. Chúng tôi sẽ giới thiệu chúng sau này 

(Xem mô tả chế độ hoạt động ở mục 1.1.2.).

(5). Run / present question(chạy/trình bày câu hỏi ): 

Sau khi hoàn tất thiết lập ở trên, chúng tôi sẽ bắt đầu một bài kiểm tra thú vị.

Nhấn điều khiển từ xa giáo viên"power" hoặc nhấn vào nút [image: image17.png]


 trong chương trình, hiện tại sẽ hiển thị như dưới đây. Bạn có thể tự động hiển thị các bài kiểm tra bằng cách giữ nhấn phím "Shift" cùng phím [image: image18.png]


 cùng một lúc khi nhấp.

Điều đó có nghĩa là hệ thống sẽ trình bày các câu hỏi một cách tự động. Giáo viên có thể đặt trước thời gian chuyển giao.
(6). Start Gathering(Bắt đầu thu thập):
Sau khi giảng viên nhấp vào nút bắt đầu / tạm dừng (bằng máy tính với chuột hoặc bằng remote), hệ thống sau đó sẽ bắt đầu thu thập tín hiệu từ điều khiển từ xa học sinh, thể hiện như sau:
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 1-file display part: hiển thị các slide PPT.
 2-status bar: Cho biết thông báo sau: số trang hiện tại / tổng số trang, số lượng khán giả / số tổng số khán giả và một số thông tin về hoạt động trả lời. 3-Command menu: Bao gồm các phím sau "Trang trước", "Trang sau", "Start / Pause", "Stop", "Kết quả", "Báo cáo", "F1", "F2" và "Thoát". Nó được sử dụng để kiểm soát các slide thuyết trình, và thủ tục của bài kiểm tra.
4-Activity mode indicator: hiển thị chế độ hoạt động hiện tại.
5-Timer: Nó bắt đầu đếm ngược trong khi hệ thống bắt đầu thu thập các thông tin phản hồi (màu bộ đếm thời gian sẽ trở thành màu xanh lá cây). Nó sẽ hiển thị thời gian còn lại (tính bằng cách xếp). Nó sẽ báo động khi thời gian vẫn còn là ít hơn 10 giây. Khi nói đến 0, người nhận sẽ nhận được phản ứng của khán giả (màu bộ đếm thời gian sẽ trở thành màu đỏ). Người hướng dẫn có thể bấm nút dừng phía trước của nó để ngăn chặn thu thập thông tin. Nếu thời gian là không đủ, giảng viên có thể nhấn nút bắt đầu / tạm dừng hoặc bấm phím "Tạm dừng" trong menu lệnh tạm thời ngừng đếm ngược (màu bộ đếm thời gian sẽ trở thành màu vàng).

6-Answering status bar: hiển thị các số ID của các đối tượng (hoặc số nhóm), số nào cũng có màu nền, màu đen là màu mặc định, màu xám cho sự vắng mặt, màu xanh cho thấy tín hiệu trả lời nhận được, (khán giả có thể thay đổi sự lựa chọn của họ, màu nền sẽ thay đổi giữa hải quânmàu xanh và Cambridge màu xanh, hệ thống sẽ ghi lại các tín hiệu báo cuối cùng). Trong khi hiển thị kết quả, màu nền sẽ thay đổi màu đỏ hoặc màu xanh lá cây, màu đỏ chỉ ra câu trả lời sai, màu xanh lá cây cho thấy đúng.

 (7). Result and Report(Kết quả và báo cáo)
Nhấn nút " result " (bằng chuột hoặc người hướng dẫn từ xa), màn hình sẽ hiển thị kết quả (màu đỏ hoặc màu xanh lá cây, xanh lá cây chỉ ra chính xác) của tất cả các đối tượng trên thanh trạng thái trả lời, và biểu đồ nhiều lựa chọn, màu xanh lá cây cho thấy lựa chọn đúng.

Nhấn nút "“report” " (bằng chuột hoặc người hướng dẫn từ xa), nó sẽ hiển thị các bảng điểm của khán giả.
 (8). Exit (Thoát)

Nhấn "power" từ điều khiển từ xa nhoặc "Exit " phím bằng chuột, hệ thống sẽ hỏi bạn dự định để thoát khỏi hay không, và nhắc bạn lưu các bản ghi.
 1.1.2. Mô tả chế độ hoạt động 

    Hệ thống này có 10 chế độ hoạt động: Normal Quiz, Rush Quiz, Elimination, Vote & inquiry, Grade, Ad-lib Quiz, Hand-raise, Rollcall, Grouping  

Chúng ta sẽ giới thiệu từng loại một.

(1).Normal Quiz: Câu hỏi với nhiều sự lựa chọn tiêu chuẩn và một câu trả lời đúng. Mọi người đều có thể trả lời trong cùng một thời
 (2).Rush Quiz: Khán giả đầu tiên ấn "Rush Quiz" Có được quyền để lựa chọn câu trả lời đúng trong thời gian quy định. Nếu đúng, cộng số điểm, sai trừ đi số điểm

 (3).Elimination: Các khán giả lựa chọn câu trả lời đúng có thể nhập các lượt tiếp theo, người thua bị hạn chế bởi hệ thống tự động. 

(4).Vote, Inquiry: Câu hỏi với nhiều lựa chọn tiêu chuẩn hóa và không có câu trả lời đúng. Chọn một trong những từ các ứng cử viên. Số lượng tối đa của các ứng cử viên là 6 (ABCDEF).

 (5).Grade: Cấp đối tượng được hiển thị .A-xuất sắc,10 điểm ;B-tốt,8 điểm;C-vượt qua,6 điểm,D-không tốt, 4 điểm; E-xấu,2 điểm;F-xấu nhất, 0 điểm
Hệ thống sẽ hiển thị tổng số điểm của từng đối tượng và phân loại bằng cách đánh dấu toàn bộ hoặc điểm trung bình.

 (6).Ad-lib Quiz: Nó được sử dụng cho các bài kiểm tra với nhiều sự lựa chọn tiêu chuẩn và một câu trả lời đúng. Nó không cần phải slide chuẩn bị bằng cách sử dụng Editor giấy. Người hướng dẫn giải thích hoặc mô tả (ra lệnh hoặc viết lên bảng hoặc bằng cách khác) các câu hỏi và sự lựa chọn, và sau đó bấm nút Start. Khán giả bấm điều khiển từ xa để đáp ứng. Sau khi giảng viên nhấn nút "stop", phần mềm sẽ ngừng thu thập thông tin từ các điều khiển từ xa khán giả, và hỏi người hướng dẫn để thiết lập sự lựa chọn đúng và điểm số trong những câu hỏi, và hiển thị kết quả và báo cáo sau đó. 

(7).Hand-raise: Nó được sử dụng cho bài kiểm tra mà không có sự lựa chọn tiêu chuẩn hóa. Người hướng dẫn hiển thị bắt đầu nhấn start, khán giả bấm vào "Rush quiz" đầu tiên, nhận được sức mạnh để phản ứng (trả lời hoặc đặt câu hỏi, hoặc làm bất cứ điều gì khác). Các lớp hướng dẫn khán giả theo phản ứng của anh ta / cô ta, thêm số điểm hoặc số điểm trừ.

8).Rollcall: Các chế độ tham gia hạn chế cá nhân. Sau khi giảng viên nhấn ‘’Start’’, khán giả bấm phím bất kỳ. khi giảng viên ấn "Stop", Rollcall thúc, phần mềm sẽ pop-up cuộn cuốn sách 

 (9).Grouping: Các chế độ tham gia hạn chế cá nhân.Cho các khán giả nhấn "A" được sắp xếp thành nhóm 1, "B", nhóm 2 ... "F", nhóm 6, "Rush Câu hỏi nhanh", nhóm 7, khán giả đã không nhấn phím bất kỳ sẽ được thêm vào nhóm 1. Nhóm là khi ép người hướng dẫn "dừng lại", và phần mềm sẽ hiển thị số lượng thành viên và tỷ lệ của mỗi nhóm. Thanh trạng thái trả lời sẽ hiển thị số nhóm khán giả mỗi bằng cách hiển thị màu sắc khác nhau.
(10).Multi mode: Trong một chế độ hoạt động nhiều như Normal Quiz, Random Call, Hand-raise, Ad-lib Qui và phản hồi có thể được lựa chọn. Giáo viên có thể nhấn " mode switch " nút trên điều khiển giáo viên để chuyển sang chế độ hoạt động, và nhấn "?" nút có thể chọn chế độ phản hồi trực tiếp.

Sự khác biệt trong chế độ hoạt động
	Chế độ hoạt động
	Câu hỏi tiêu chuẩn nhiều lựa chọn
	Câu trả lời đúng 
	Chế độ hạn chế tham gia 
	Kết quả biểu đồ
	Báo cáo 

	Normal Quiz
	*
	*
	  
	*
	*

	Rush Quiz
	*
	*
	  
	*
	*

	Elimination
	*
	*
	  
	*
	*

	Vote, Inquiry
	*
	  
	  
	*
	  

	Grade
	*
	  
	  
	*
	*

	Ad-lib Quiz
	*
	*
	  
	*
	*

	Hand-raise
	  
	  
	  
	  
	*

	Rollcall
	  
	  
	     * 
	*
	  

	Grouping
	  
	  
	*
	*
	  


"*" có nghĩa là có, hoặc có, Trống nghĩa là không có, hoặc không có.

1.2. Biên tập trag 
Bởi vì phần mềm ENJOY ARS là một Plug-in trong phần mềm MS PowerPoint, chúng ta có thể sử dụng tất cả các công cụ của PowerPoint để chỉnh sửa các câu hỏi, ví dụ như mở một tập tin, chèn một hình ảnh, chèn phim và giọng nói, trình bày dự án. Biên tập giấy này là đặc biệt thiết kế cho các bài kiểm tra và các hoạt động khán giả phản ứng khác.
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   (1).Genius: Thoát Paper Editor, chuyển sang Quiz Genius.

(2).Load: Tải một tập tin PPT (một tờ giấy bài kiểm tra) chuẩn bị trước. Đường dẫn tải mặc định là: "(Cài đặt Path) \ cơ sở giấy."

 (3).New: Hệ thống sẽ liệt kê các mô hình cho sự lựa chọn để chỉnh sửa bài viết mới. Người hướng dẫn có thể sử dụng mô hình cá nhân của họ được chuẩn bị. Nếu người dùng không chọn các mô-đun, hệ thống sẽ tạo một slide trống.

 (4).Save: Lưu giữ tranggiấy hiện tại. Đường dẫn mặc định là: "(Cài đặt Path) \ cơ sở giấy" ..

 (5).Info: Hiển thị thông tin của trang giấy bao gồm tên giấy thử nghiệm, đường đi của giấy thử nghiệm, tổng số câu , đánh dấu tổng, tổng thời gian giới hạn, thống kê của số liệu thống kê hàng, khó khăn và danh các câu hỏi không có lựa chọn đúng đắn.

(6).Add: Thêm một câu hỏi (slide) theo mô hình nếu đã chọn một mô hình, thêm một bản sao câu hỏi của các câu hỏi 1 hoặc một câu hỏi trống (slide).
 (7).Question model: chúng tôi cũng có thể thêm một câu hỏi bằng cách chọn một mô hình câu hỏi. 

(8).Del: Xóa một câu hỏi hiện tại.

(9).Question Set: Đặt dấu của câu hỏi, câu trả lời đúng, thời gian hạn chế và vân vân. Nhấn nút, mở cửa sổ thiết lập câu hỏi.
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A. Chế độ tập tin mặc định và Qu.chế độ mặc định : Thiết lập các loại mặc định của chế độ hoạt động của tập tin: 'Normal Quiz', 'Rush Quiz', 'Elimination', 'Vote & Inquiry', 'Grade', 'Hand-raise' and ’Multi mode'. Chọn một từ 7. Nếu 'Multi mode' is selected’, "Qu chế độ mặc định." Có thể được thiết lập cho mỗi câu hỏi.

B. Question No.: Hiển thị hoặc chọn một cau hỏi  

C. Question Title (Grade Object):Nơi nhập câu hỏi,hiện thị câu hỏi đã nhập 

D. Mark and Time: Chọn giới hạn điểm và thời gian của câu hỏi hiện tại
E. Answer options setting: Nhập nội dung lựa chọn. Nếu chúng ta chỉnh sửa các tập tin bằng cách sử dụng mô hình phần mềm Enjoy hoặc bằng tiêu đề câu hỏi và các tùy chọn, chúng ta có thể sử dụng "Auto acquire " nút để có được nội dung của tiêu đề câu hỏi và lựa chọn câu trả lời tự động.

F. Answer Type and Correct answer selection: 
thiết lập loại câu trả lời và các tùy chọn thích hợp. Nếu trả lời là loại ''A-FSingle', chỉ có một lựa chọn đúng có thể được lựa chọn, Nếu câu trả lời là loại "0 -100 ', lựa chọn đúng sẽ được lựa chọn từ 0 đến 100". Nhấp vào " Apply all’’ có nghĩa là thiết lập tương tự cho tất cả các câu hỏi trong trang giấy.
G. Difficulty level: Nhập mức độ khó của câu hỏi  

H. Rush Quiz set:Nhập suy luận đánh dấu (khi câu trả lời là sai), và thời gian trả lời các giới hạn sau khi nhận được quyền trả lời.
I. Auto built answering histogram on slide: Nếu bạn chọn tùy chọn này, một biểu đồ kết quả sẽ được tạo ra trên bên phải xuống góc của slide, và một số thông tin trả lời sẽ được nối vào thanh nhận xét của slide.

J. Exclude give up: tính thống kê về tỷ lệ, bao gồm hoặc loại trừ những người bỏ trả lời. 

K. Valid Options: Thiết lập các tùy chọn hợp lệ cho câu hỏi. Các tùy chọn không hợp lệ sẽ không được nhận được.
L. Advance: thiết lập cho giao diện kết quả, bao gồm màu sắc, font chữ, nội dung và chế độ hiển thị mặc định.

1.3. Thiết kế mô hình 
Mô hình tốt sẽ mang lại thuận tiện để chỉnh sửa câu hỏi, ví dụ như người hướng dẫn có thể thiết kế các loại mô hình khác nhau để sử dụng khác nhau. Và sự lựa chọn đã được bằng, chúng tôi có thể sử dụng Phương pháp " Auto acquire ".
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(1). Load: Load một mô hình tập tin PPT (* POT), đường dẫn tải mặc định là: "(Cài đặt Path) \ module". 

(2). New: Tạo một tập tin mô hình mới 
(3). Save: Lưu các tập tin mô hình hiện tại (*. POT), mặc định lưu con đường "(Cài đặt Path) \ mô-đun". 

(4). Info: Bao gồm số lượng các mô hình câu hỏi, thông tin tên gọi của những sự lựa chọn và tiêu đề câu hỏi. 

(5). Add: thêm một mô hình câu hỏi (một slide)
(6). Del: xóa một mô hình câu hỏi (một slide).
(7). Model Name “modify”: đổi tên các mô hình câu hỏi.
(8). Denominate options: chỉ tên là một trong những tiêu đề câu hỏi, nào là một trong những Lựa chọn A, Option B và như vậy, Nếu sự lựa chọn đã được bằng tiền, chúng tôi có thể sử dụng phương pháp " Auto acquire " trong khi thiết lập các câu hỏi.

1.4 Setting and Query: 

Thực hiện ENJOY Setting và phần mềm truy vấn.

Chi tiết xem tại "2 Thiết lập và truy vấn" dưới đây.

2. ENJOY Setting and Query 

2.1 Setting: 

Bao gồm“Hardware Test”, “Remote ID Set”, “Data Manage”, “Student Set”, “Teacher Set”, “Subject Set” and “System Set”. Chỉ có người quản lý có quyền để thiết lập các thông tin, và nó là mật khẩu bảo vệ. Các mật khẩu mặc định là "88888888", bạn có thể thay đổi nó trong "Thiết lập hệ thống".

Nhấp đúp vào  biểu tượng ENJOY Setting and Query trên desktop hoặc bấm " Setting and Query "  trên thanh công cụ trong ENJOY Quiz Master, chọn " Manager " của loại người dùng và mật khẩu đầu vào trong bản ghi trên cửa sổ, chúng ta có thể bắt đầu chương trình cài đặt.

2.1.1 Kiểm tra phần cứng 
Bao gồm kiểm tra điều khiển từ xa học viên và điều khiển từ xa giáo viên .

Danh sách phần mềm các bước chi tiết của thử nghiệm, theo các hướng dẫn, phần cứng có thể được kiểm tra.

2.1.2 Remote ID Set
Bao gồm set ID của khán giả và set ID thiết bị thu mở rộng . Danh sách phần mềm các bước chi tiết của thiết lập, hãy làm theo hướng dẫn, số ID có thể được thiết lập.

2.1.3 Data Manage

Bao gồm  “Data Backup”, “Recover Backup Data” and “Clear Activity Record” đó là mật khẩu bảo vệ. Các mật khẩu mặc định là "12345678".

2.1.4 Student Set

Quản lý của lớp Bao gồm: "Import" và " Export " thông tin của các  lớp (file excel), "Tạo một lớp mới," Xóa "một lớp học và" Đổi tên "một lớp.

Quản lý của học sinh bao gồm "Add" một hồ sơ học sinh (bao gồm sinh viên ID, Tên sinh viên và số nhóm), "Sửa đổi thông tin của học sinh," Del "một sinh viên," Save "và" Phân nhóm

2.1.5 Teacher Set

Bao gồm "Add", " Modify ", " Delete " và "Save" thông tin của giáo viên.

2.1.6 Subject Set

Bao gồm “Add”,”Modify”, “Delete” and “Save” thông tin các chủ đề 
2.1.7 System Set

1.Chỉnh sửa mật khẩu: sửa đổi ,quản lý đăng nhập mật khẩu và sửa đổi dữ liệu quản lý mật khẩu.

2.Quiz Genius: thiết lập mặc định.

3.Quiz thiết lập Genius âm nhạc: thiết lập âm nhạc của hoạt động, bắt đầu trả lời, Ngừng trả lời, Chấp nhận lệnh, Cảnh báo và đếm lùi  .

2.2 Query

Phần mềm này cung cấp ba cách để truy vấn các bản ghi hoạt động: truy vấn bởi lớp, truy vấn người và truy vấn bằng hoạt động. Chọn tên Class, chủ đề, thời gian hoạt động và các hoạt động, sau đó nhấn nút " Query ", báo cáo sẽ hiển thị trong cửa sổ. Các báo cáo có thể được in và có thể được xuất khẩu sang html hoặc tập tin văn bản.

2.2.1 Query by class:Bao gồm danh sách lớp, chi tiết câu trả lời Lớp, cuốn sách cuộn lớp và Class tóm tắt hoạt động.
2.2.2 Query by person: Bao gồm sổ cái Điểm số sinh viên, chi tiết câu trả lời cho sinh viên và đặt phòng cuộn sinh viên.

2.2.3 Query by Activity: Bao gồm sắp sếp chính xác câu hỏi, Nhiều lựa chọn queue , lựa chọn sắp xếp biểu đồ và chi tiết lớp.
2.2.4. Others: Bao gồm Sửa đổi câu trả lời và cho điểm và tính toán điểm tổng

Các chế độ hoạt động và báo cáo tương ứng
	
	Normal Quiz
	Rush Quiz
	Elimination
	Vote, Inquiry
	Grade
	Ad-lib Quiz
	Hand-raise
	Rollcall
	Grouping

	Class grade list
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	

	Class answer details
	√
	√
	√
	√
	
	√
	
	
	

	Class roll book
	
	
	
	
	
	
	
	√
	

	Class activities summary
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	Student score ledger
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	

	Student answer details
	√
	√
	√
	√
	
	√
	
	
	

	Student Roll Book
	
	
	
	
	
	
	
	√
	

	Question accuracy queue
	√
	
	
	
	
	
	
	
	

	Multiple-choice queue
	√
	√
	√
	√
	
	√
	
	
	

	Multiple-choice queue histogram
	√
	√
	√
	√
	
	√
	
	
	

	Grade details
	
	
	
	
	√
	
	
	
	


"√" có nghĩa là có những báo cáo tương ứng.
3. Enjoy Exam Paper Editor and Enjoy Standard Exam

Hai chương trình được sử dụng cho các bài kiểm tra định hình tự hoặc khảo sát, có nghĩa là một khi các giáo viên đã bắt đầu các thử nghiệm, các sinh viên có tùy chọn để trả lời các câu hỏi theo thứ tự, trong trật tự, thay đổi suy nghĩ, và kiểm tra câu trả lời của họ. Giao diện đơn giản cho phép học sinh để tiến hành thông qua các bài kiểm tra tốc độ của riêng của họ.

Các câu hỏi cần phải được ghi lên bảng hoặc được in trên giấy.

Enjoy Exam paper Editor : được sử dụng để chỉnh sửa các câu hỏi hình thành: cho điểm số, sự lựa chọn và nội dung của câu hỏi.

Enjoy Standard Exam được sử dụng để thu thập thông tin phản hồi và phân tích dữ liệu.

3.1 Enjoy Exam Paper Editor
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  1. Command Buttons: bao gồm lệnh điều hành trang (Import and Export trang, tạo ra một trang câu hỏi mới và lưu trang), lệnh điều hành câu hỏi (thêm, xóa, di chuyển lên và di chuyển xuống) và lệnh khác (thoát, giúp đỡ).
2. Editor Area: Bạn có thể thiết lập số điểm và câu trả lời của câu hỏi, chỉnh sửa tên và lựa chọn các câu hỏi. 

3. Display Area: Liệt kê các thông tin của tất cả các câu hỏi.

Định dạng trang như hình dưới đây:

	Number
	Score
	Correct

Choice
	Title 
	Option A
	Option B
	Option C
	Option D
	Option E

	1-250
	0-250
	A\B\C\D\E\F

Or uncertain
	Any Txt file
	Any Txt file
	Any Txt file
	Any Txt file
	Any Txt file
	Any Txt file


3.2 Enjoy Standard Exam 
Bắt đầu chương trình bao gồm 3 bước:
Bước 1 : Hệ thống tự động kiểm tra kết nối của phần cứng.

Nếu thiết bị thu không được kết nối chính xác vào máy tính, hoặc mất điện, hoặc các chương trình khác (ví dụ như Genius quiz hoặc Setting và Query) đang chạy, hệ thống sẽ nhắc tin nhắn sai, nó có nghĩa là thể sử dụng chức năng kiểm tra.

Bước 2 : Cửa sổ thiết lập đăng nhập: làm theo các bước dưới đây
Chọn tên của lớp, giáo viên và chủ đề.

Chọn trang thử nghiệm, lên chọn loại trang "ccv" và định dạng giấy nên chọn mustard (xem chi tiết ở định dạng "giấy tờ"), nếu không hệ thống sẽ nhắc nhở sai, nếu định dạng là chính xác, tổng số câu hỏi và các dấu hiệu đầy đủ của trang sẽ được hiển thị.

Thiết lập thời gian thử nghiệm. Người hướng dẫn cũng có thể điều chỉnh trong kỳ thi.

Bước 3: Cửa sổ đăng nhập trả lời 
Của sổ trả lời gồm 3 phần:
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1. Command Buttons: Được sử dụng để kiểm soát tiến độ của kỳ thi.

Start / Pause: Nhấp vào nút " Start " bằng chuột hoặc nhấn nút " Start " trên điều khiển từ xa để bắt đầu bài kiểm tra, các bộ đếm thời gian sẽ chuyển sang màu xanh và bắt đầu đếm ngược. Nút bắt đầu hành động như một nút start/pause bộ đếm thời gian chuyển giao, khi bấm một lần nữa, các bộ đếm thời gian sẽ chuyển sang màu vàng và ngừng đếm ngược. Và khi ép hướng dẫn một lần nữa, nó sẽ chuyển sang màu xanh và bắt đầu đếm xuống một lần nữa. Chúng ta cũng có thể bấm phím "up" hoặc "down" bên cạnh các bộ đếm thời gian (hoặc trên điều khiển từ xa nút ’’ up" và "down’’  ) để điều chỉnh các kỳ thi vẫn còn thời gian.

Stop: Nhấp vào "Stop" (bằng chuột hoặc điều khiển từ xa ), kỳ thi kết thúc, thiết bị thu không nhận thông tin phản hồi từ các điều khiển từ xa sinh viên, và các bộ đếm thời gian chuyển sang màu đỏ và ngừng đếm ngược

Result: Nhấp vào " result " (bằng chuột hoặc từ điều khiển từ xa ), hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ tùy chọn. Nhấn nút up hoặc down để hiển thị biểu đồ tùy chọn của các câu hỏi trước hoặc sau. Bấm "F1" để chọn có tuyên bố câu trả lời đúng. Nhấn "F2" để xem chi tiết trả lời.

Report: Nhấp vào " report " (bằng chuột hoặc bằng điều khiển từ xa), hệ thống sẽ hiển thị danh sách điểm số của các học sinh.
Help: Hiển thị các tài liệu trợ giúp
Exit: Bấm "exit" bằng chuột hoặc nhấn nút " power " trên điều khiển giáo viên, chúng ta sẽ thoát khỏi chương trình này. Hệ thống sẽ nhắc liệu lưu các bản ghi kỳ thi hay không.

2. Answering information bar: Được sử dụng để hiển thị các thông tin trả lời của học sinh. Một hộp bóng mờ màu xanh blue chỉ ra rằng câu hỏi đã được trả lời. Một số ID màu xanh green là một chỉ báo rằng người tham gia đã trả lời tất cả các câu hỏi trong tập kiểm tra

3. Status bar: Được sử dụng để hiển thị tổng số các câu hỏi và số lượng sinh viên đã hoàn thành.
4. Enjoy Quiz Freedom

4.1 Chức năng giao diện chính 
Chạy “Quiz freedom”, một thanh công cụ nổi sẽ xuất hiện trên lớp trên cùng của màn hình, tình trạng giao diện chính, thể hiện như sau:
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4.1.1 Class set Hệ thống sẽ yêu cầu bạn Chọn tên lớp, tên giáo viên và tên đối tượng. Nếu thông tin đã không được thiết lập trước khi, hoặc chúng ta sử dụng là tình cờ, chúng tôi có thể chọn " Temporary Class ", " Temporary Teacher ", " Temporary Subject ", và nhập vào số lượng Class (không bao gồm người hướng dẫn). Số ID và tên của khán giả sẽ được liệt kê ở bên phải.

Bạn cũng có thể chọn tham gia chế độ, làm một số thiết lập mặc định, chẳng hạn như bài kiểm tra chế độ mặc định, điểm số, thời gian hạn chế, tùy chọn hợp lệ, Loại trừ bỏ, hiển thị bài kiểm tra cửa sổ và nhận được tin nhắn ngắn.

Khi hoàn thành cài đặt lớp , hệ thống sẽ kiểm tra kết nối giữa máy tính và nhận. Nếu thử nghiệm không thành công, thông báo lỗi sẽ xuất hiện.

System set: Chạy Enjoy ARS system setting  (giống như  2.1 Setting).

Record Query: Chạy Enjoy ARS record query (giống như 2.2 Query). 
Help: Mở File trợ giúp  Quiz freedom.

Virtual Page Up/Down: Trong trạng thái này, bạn có thể mô phỏng "Page Up" và "Page Down" của bàn phím bằng cách nhấn phím "Up" và "Down" trên điều khiển giáo viên.
Enter Quiz mode: Nhấn nút “Power”, hệ thống sẽ vào chế độ quiz mode, được hiển thị như sau: (Nhấn phím " Mode Switch " trên điều khiển giáo viên, hệ thống có thể đăng nhập  quiz mode  và bắt đầu một bài kiểm tra mới tại cùng một thời điểm, hoặc nhấn phím trên điều khiển giáo viên, hệ thống có thểbắt đầu một phản hồi mới tại cùng một thời điểm).
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Quiz mode functions:

   Trong trạng thái quiz mode , chúng ta có số câu hỏi, người trả lời , loại câu hỏi, hẹn giờ, và nút điều khiển nổi trên thanh công cụ 

   Nhấp nút điều khiển, một menu điều khiển sẽ bật lên, hiển thị như là phải:

4.2.2 New Quiz: Nhấp vào " New Quiz " menu hoặc nhấn " Mode Switch " trên điều khiển giáo viên  một bài kiểm tra mới sẽ được tạo ra. Nếu các thiết lập mặc định được " show quiz set window ", một cửa sổ thiết lập cho bài kiểm tra mới sẽ hiển thị. Bạn có thể đặt bài kiểm tra chế độ (Loại câu hỏi), điểm số, thời gian hạn chế và vv . Nói cách khác, không có cửa sổ cài đặt sẽ hiển thị, các bài kiểm tra sẽ bắt đầu trả lời trực tiếp.

4.2.3 New Feedback: Click vào " New Feedback " trêm manu  hoặc nhấn "?" trên điều khiển từ xa giáo viên , một Phản hồi mới sẽ được tạo ra. Nếu các thiết lập mặc định được " show quiz set window ", một cửa sổ thiết lập thông tin phản hồi mới sẽ hiển thị. Bạn có thể thiết lập kiểu phản hồi, thời gian hạn chế và do đó trên. Nói cách khác, không có cửa sổ cài đặt sẽ hiển thị, thông tin phản hồi sẽ bắt đầu trả lời trực tiếp.

4.2.4 Control quiz process: Bạn có thể kiểm soát quá trình thi đố vui bằng chuột hoặc bằng điều khiển từ xa của giáo viên. Bạn có thể start/pause hoặc dừng lại trả lời, xem kết quả result/detail của bài kiểm tra trước hoặc sau, xem các bảng trên và như vậy. Tất cả là quá trình tương tự như "Quiz Master".

4.2.5 Set Correct answer: Vì không có biên tập câu hỏi trong " Quiz freedom ", bạn phải thiết lập câu trả lời đúng sau khi câu hỏi đã được trả lời. Bạn có thể đặt câu trả lời đúng khi xem kết quả trả lời.

4.2.6 Capture function: Khi xem kết quả trả lời, chi tiết hoặc đứng đầu bảng bạn có thể nhấp vào nút "Capture", sau đó chọn một khu vực hình chữ nhật. Hình chữ nhật sẽ được lưu vào clipboard của hệ thống như một bức tranh. Bằng cách sử dụng "Paste" chức năng, bạn có thể lưu biểu đồ kết quả vào tài liệu của bạn một cách dễ dàng.

Phần 4. Lưu ý 
1. Đối với RF218 & RF217, thiết bị thu không được bao phủ bởi kim loại, để xa từ điện trường và từ trường mạnh mẽ,để xa từ các tín hiệu mạnh mẽ RF 2.4G.

2. Tránh chiếu ánh sáng laze điều khiển giáo viên vào mắt 

3. Thiết bị thu  không thể kết nối được với hai hay nhiều hơn các chương trình như "Quiz Master", " Setting and Query ", " Standard Exam " hoặc " Quiz Freedom " tại cùng một thời điểm.
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